Phụ lục số I

Danh mục sản phẩm, dịch vụ trong nước 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

	STT
	Tên sản phẩm, dịch vụ

	1
	Máy tính cá nhân để bàn (Desktop)

	2
	Máy tính xách tay (Laptop)

	3
	Máy chủ có từ 2 bộ xử lý trung tâm trở xuống 

	4
	Các thiết bị nhập dữ liệu 

	5
	Màn hình máy tính CRT, LCD

	6
	Máy tính bảng (Tablet)

	7
	Máy thu sóng vô tuyến (Radio)

	8
	Điện thoại hữu tuyến

	9
	Điện thoại di động

	10
	Tổng đài truy nhập dưới 1000 số

	11
	Cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi 

	12
	Thiết bị thu phát kỹ thuật số

	13
	Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc

	14
	Phần mềm quản lý hộ tịch 

	15
	Phần mềm một cửa điện tử 

	16
	Phần mềm cấp phép điện tử 

	17
	Phần mềm kế toán

	18
	Phần mềm quản lý nhân sự

	19
	Phần mềm diệt vi rút (bao gồm cả loại có tích hợp tính năng an toàn mạng Internet)

	20
	Phần mềm quản lý nguồn lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

	21
	Phần mềm từ điển tiếng Việt, ngoại ngữ 

	22
	Phần mềm kê khai hải quan điện tử

	23
	Phần mềm quản lý thuế

	24
	Phần mềm đăng ký và cấp mã số thuế

	25
	Phần mềm kiểm soát ra vào chấm công 

	26
	Phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học

	27
	Phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện

	28
	Phần mềm quản lý khách hàng

	29
	Phần mềm quản lý thi công xây dựng 

	30
	Phần mềm hội nghị truyền hình

	31
	Phần mềm quản trị dự án

	32
	Phần mềm nhận dạng tiếng Việt

	33
	Phần mềm quản lý Môi trường – Đô thị

	34
	Phần mềm thi đua – khen thưởng

	35
	Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại

	36
	Thư viện số, kho dữ liệu số

	37
	Nhóm dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin

	38
	Nhóm dịch vụ hỗ trợ sản xuất phần mềm

	39
	Nhóm dịch vụ điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông tin

	40
	Nhóm dịch vụ tích hợp hệ thống, quản lý ứng dụng

	41
	Nhóm dịch vụ thiết kế, duy trì trang, cổng thông tin điện tử

	42
	Nhóm dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì về công nghệ thông tin

	43
	Nhóm dịch vụ cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác  cơ sở dữ liệu

	44
	Nhóm dịch vụ phân phối sản phẩm công nghệ thông tin

	45
	Nhóm dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin

	46
	Nhóm dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin

	47
	Nhóm dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây

	48
	Nhóm các phần mềm cung cấp dưới dạng dịch vụ


2

